
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 90, đường Vũ Trọng Khánh, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

16/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT

0110544637

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(không bao gồm môi giới bất động sản, chứng khoán, bảo 
hiểm, xuất khẩu lao động và môi giới hôn nhân có yếu tố nước 
ngoài)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)
Chi tiết:
Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
Bán buôn hoa và cây
Bán buôn động vật sống
Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0388878213
Email:

Fax:
Website:
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3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Kinh doanh thực phẩm chức năng
(Điều 14 Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12)
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Bán buôn thực phẩm khác

4632(Chính)

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Kinh doanh rượu
(Điều 12,13,14  Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh 
rượu; Điều 16, 17 Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị 
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Công thương)
Bán buôn đồ uống có cồn
Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

5. Khai thác thuỷ sản biển 0311

6. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

7. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết:
Nuôi cá
Nuôi tôm
Nuôi thủy sản khác
Sản xuất giống thủy sản biển

0321

8. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết:
Nuôi cá
Nuôi tôm
Nuôi thủy sản khác
Sản xuất giống thủy sản nội địa

0322

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Điều 28 Luật thương mại)
Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử
(Điều 32 Luật giao dịch điện tử)
Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử
(Điều 13 Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

8299
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10. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại cấm)

4690

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

13. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

14. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết:
- Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh
- Chế biến và bảo quản thủy sản khô
- Chế biến và bảo quản nước mắm
- Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản

1020

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa 
bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm tươi sống, đông lạnh lưu động 
hoặc tại chợ
- Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ rau quả lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thực phẩm chín lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thực phẩm loại khác chưa được phân vào đâu

4781
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16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử 
(Điều 25 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử và 
Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP)

4791

17. Vận tải hàng hóa đường sắt
(Điều 21 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018)

4912

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
(Điều 9 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020)
Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác
Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

4933

19. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết:
Vận tải hàng hóa ven biển (5 tỷ)
Vận tải hàng hóa viễn dương (20 tỷ)

5012

20. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết:
Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới
Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ

5022

21. Vận tải hàng hóa hàng không
Chi tiết:
Vận tải hàng hóa hàng không theo tuyến và lịch trình cố định
Vận tải hàng hóa hàng không loại khác

5120

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết:
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho 
ngoại quan)
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác

5210
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500.000.000 VNĐ

23. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết:
Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt
Bốc xếp hàng hóa đường bộ
Bốc xếp hàng hóa cảng biển
Bốc xếp hàng hóa cảng sông
Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không
Bốc xếp hàng hóa loại khác

5224

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết:
Hoạt động điều hành bến xe
Hoạt động quản lý, điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường 
bộ
Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ
Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ

5225

25. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc 
chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh
Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610

26. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

27. Dịch vụ ăn uống khác 5629

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
Quán rượu, bia, quầy bar
Quán cà phê, giải khát
Dịch vụ phục vụ đồ uống khác

5630

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040166024230

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu 12, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu 12, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

TRẦN THỊ MINH LOAN Nữ
16/12/1966 Kinh Việt Nam

26/09/2022 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040166024230
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu 12, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu 12, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ MINH LOAN      Nữ

16/12/1966 Kinh Việt Nam

26/09/2022 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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